
THÔNG BÁO 
Bán tài sản, công cụ, dụng cụ thuộc sở hữu Nhà nước

Căn cứ Quyết định số 321/QĐ-THADS ngày 18/11/2025 của Thi hành án 
dân sự tỉnh Tuyên Quang về việc thanh lý tài sản công, công cụ, dụng cụ của Thi 
hành án dân sự tỉnh cơ sở 1, 2, 3 - Tuyên Quang.

Căn cứ Biên bản họp ngày 26 tháng 11 năm 2025 của Hội đồng thanh lý tài 
sản nhà nước họp xác định chất lượng và định giá tài sản, công cụ, dụng cụ thuộc 
sở hữu Nhà nước.

Căn cứ chứng thư thẩm định giá số 110/ 2025/930/CT/CNVB ngày 
24/12/2025 của Chi nhánh thẩm định giá và đấu giá Việt Bắc – BCV.JSC về việc 
thẩm định Tài sản công, công cụ dụng cụ tại các Phòng chuyên môn và 08 Phòng 
THADS khu vực.

Hội đồng thanh lý tài sản công - Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang 
thông báo bán lô tài sản, công cụ, dụng cụ thanh lý như sau:

Số    
TT Tên tài sản, công cụ, dụng cụ

Số lượng
(Chiếc)

Đơn giá
(đồng)

Thành tiền
(đồng) Ghi chú

A B 1 3 4 5

I Lô tài sản:

1 Máy tính xách tay 1 150.000 150.000

2 Máy vi tính CMS X- Media 1 137.000 137.000

3 Máy vi tính CMS X- Media 1 137.000 137.000

4
Máy tính để bàn DELL  
(OptiPlex 3060) do trung Quốc  
sản xuất

1 137.000 137.000

5 Máy vi tính xách tay Asus 1 150.000 150.000

6 Máy tính xách tay  Asus 1 150.000 150.000

7 Máy tính xách tay  Asus 1 150.000 150.000
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8 Máy tính DELL 1 150.000 150.000

9
 Máy tính để bàn DELL  
(OptiPlex 3060) do trung Quốc  
sản xuất 

1 137.000 137.000

10
 Máy tính để bàn DELL  
(OptiPlex 3060) do trung Quốc  
sản xuất 

1 137.000 137.000

11 Máy vi tính xách tay (MSTT 
2018) 1 150.000 150.000

12 Máy vi tính xách tay (MSTT 
2018) 1 150.000 150.000

13 Máy photocopy Kyocera FS-
5625MP/ 2015 1 400.000 400.000

14 Máy photocopy Kyocera 1 400.000 400.000

15 Máy photocopy Kyocera 1 400.000 400.000

16 Máy vi tính CMS X- Media 1 137.000 137.000

17 Máy tính xách tay Dell Vostro 
2421 ( Quế) 1 150.000 150.000

18 Máy photocopy Fuji Xerox 
DocuCentre-V2060 CPS 1 400.000 400.000

Cộng: 3.622.000

II Lô công cụ, dụng cụ:

1 Két KA 100 Hoà Phát 1 30.000 30.000

2 Bàn làm việc Hoà Phát 1,4 có 
kính màu nho 1 1.000 1.000

3 Bàn làm việc (màu vàng dài 1,2 
m) 1 1.000 1.000

4 Bàn làm việc màu nho Hoà Phát 
1.60*0.80 1 1.000 1.000

5 Bàn làm việc gỗ ép 1,8m HP 
mầu nho 1 1.000 1.000
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6 Máy fax nhãn hiệu panasonic 1 10.000 10.000

7 Bàn họp hội trường Hoà phát 
200x50x750 8 1.000 8.000

8 Bàn gỗ hội trường 4 1.000 4.000

9 Ghế gỗ đệm nỷ 110x40x40 60 1.000 60.000

10 Loa KODA 153 2 27.000 54.000

11 Âm ly NANOMAC 968 1 27.000 27.000

12 Micro EV 795 1 5.000 5.000

13 Micro+ giỏ đựng micro 1 5.000 5.000

14 Loa + Âm ly 4 27.000 108.000

15 Micro 2 5.000 10.000

16 Micro  không dây 1 5.000 5.000

17 Micro để bàn 1 1.000 1.000

18 Tivi Sony + đầu vidio 1 117.000 117.000

19 Máy hủy tài liệu Magitech (Quỹ 
PCTP)/2017 1 10.000 10.000

20 Máy quét tài liệu HP 3110 (Quỹ 
PCTP)/2017 1 20.000 20.000

21 Máy điều hòa treo tường 3 233.000 699.000

22 Máy điều hòa treo tường 
Nagakawa/2015 1 233.000 233.000

23 Máy fax panasonic 1 10.000 10.000

24 Tủ đựng tài liệu 1 10.000 10.000

25 Bàn hội trường/2015 8 1.000 8.000

26 Ghế đá hội trường/2015 10 1.000 10.000

27 Tủ tài liệu sơn PU 1.8m phòng 
LĐ/2015 2 10.000 20.000
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28 Tủ tài liệu sơn PU 1.35m phòng 
LĐ/2015 1 10.000 10.000

29 Tủ sắt đựng tài liệu 7 6.000 42.000

30 Bộ bàn ghế tiếp khách gỗ sồi nga 1 1.000 1.000

31 Tủ đựng hồ sơ Hòa phát/2017 12 11.000 132.000

32 Máy in A4 Canon LBP151DW 
(Quỹ PCTP) cs2 2 33.000 66.000

33 Bàn làm việc màu vàng 1,4 m 1 1.000 1.000

34 Tủ sắt 4 cánh Xuân Hoà 1 30.000 30.000

Cộng: 1.750.000

Tổng cộng: 5.372.000

Giá khởi điểm: 5.372.000 đồng
(Bằng chữ: Năm triệu ba trăm bảy mươi hai nghìn đồng chẵn.)

Phương thức bán : Bán cả lô tài sản, công cụ dụng cụ nêu trên.
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua lô tài sản, công cụ, dụng cụ xin liên hệ  Thi 

hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang Địa chỉ: số 76, đường Trường Chinh, phường 
Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang Điện thoại: 02073822122 trước ngày 31 tháng 12 
năm 2025./.

Nơi nhận: 
- THADS tỉnh Tuyên Quang (niêm yết);
- Trang TTĐT THADS Tuyên Quang (đăng tải); 
- Hội đồng TLTS;
- Lưu: VT,  Phòng TCKT (Thanh Huyền).

TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH

PHÓ TRƯỞNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
Phan Thị Mai Thảo

.                                                                   
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